Giải quyết tranh chấp thương mại điện tử hiện nay: những vấn đề pháp lý đặt ra

Ngô Thị Thanh Tâm
Đại học Công nghiệp Hà Nội

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Tóm tắt: Gắn liền với sự phát triển của công nghệ, thương mại điện tử đang được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đang dần dần chiếm ưu thế và có nhiều điểm khác biệt so với thương mại truyền thống. Do vậy giải quyết tranh chấp thương mại điện tử sẽ cần những thay đổi cho phù hợp. Tuy nhiên hiện nay, pháp luật còn nhiều điều bất cập, thiếu đồng bộ và chưa đầy đủ điều chỉnh về giải quyết tranh chấp thương mại điện tử. Bài viết tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm, đặc điểm, những thách thức pháp lý ra khi giải quyết tranh chấp TMĐT và từ đó đưa ra những gợi ý mang tính giải pháp phục vụ cho việc hoàn thiện khung pháp lý về giải quyết tranh chấp TMĐT.
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1. Đề dẫn
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Thương mại điện tử là một phương thức mới của các giao dịch thương mại thông qua không gian mạng. Nó đã xuất hiện trên thế giới từ những năm 80 của thế kỷ 20 dưới hình thức đơn giản như thẻ tín dụng, máy rút tiền tự động hay hợp đồng giao dịch điện tử. Tuy nhiên hình thức này phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến khi mạng toàn cầu internet ra đời từ những năm 1990. Như một hệ quả tất yếu, các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch này cũng ngày càng gia tăng gây sức ép lên hệ thống tư pháp và các cơ quan giải quyết tranh chấp khác của các quốc gia. Tòa án và các phương thức thay thế như thương lượng, hòa giải hay trọng tài thương mại và các biện pháp kết hợp khác… tiến hành theo phương thức thông thường xuất hiện nhiều vấn đề bất cập và có những khi không còn phù hợp để áp dụng cho việc giải quyết loại tranh chấp đặc biệt này.
Bài viết tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm, đặc điểm, những thách thức pháp lý ra khi giải quyết tranh chấp TMĐT và từ đó đưa ra những gợi ý mang tính giải pháp phục vụ cho việc hoàn thiện khung pháp lý về giải quyết tranh chấp TMĐT.

2. Khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp TMĐT
2.1. Khái quát về thương mại điện tử
Có nhiều định nghĩa về TMĐT do các tổ chức và các học giả đưa ra theo đó thương mại điện tử được nhìn nhận như là các giao dịch kinh doanh trực tuyến đối với các sản phẩm và dịch vụ [1]. TMĐT chấp nhận “bất cứ hình thức biểu hiện nào của các giao dịch kinh doanh mà trong đó các bên tương tác thông qua các phương tiện điện tử hơn là giao dịch vật chất trực tiếp” [2]. Như vậy TMĐT thường xuyên có mối liên hệ trực tiếp với việc mua hoặc bán qua mạng intetnet hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào bao gồm cả dịch chuyển về quyền sở hữu và các quyền khác thông qua mạng máy tính trung gian [3]. Và theo một cách bao quát nhất, “Thương mại điện tử là việc sử dụng các thông tin liên lạc điện tử và công nghệ xử lý thông tin số trong các giao dịch kinh doanh để tạo ra, biến đổi và xác định lại các mối quan hệ để tạo ra giá trị giữa các tổ chức và giữa các tổ chức và cá nhân”[4]
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 11/VBHN-BCT năm 2018 về thương mại điện tử, hoạt động TMĐT ở Việt Nam được giải thích “là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”. Tuy giải thích này còn mang tính gián tiếp nhưng đã phản ánh được bản chất của TMĐT chính là hành vi thương mại được thực hiện thông qua các công cụ và công nghệ điện tử.
Căn cứ vào sự tham gia của các chủ thể trong giao dịch, TMĐT có thể phân loại thành ba nhóm giao dịch cơ bản như: giao dịch giữa các thương nhân với nhau, giữa thương nhân với người tiêu dùng, giao dịch giữa người tiêu dùng với nhau.
Như vậy có thể thấy rằng so với thương mại truyền thống, TMĐT có các đặc điểm khác biệt sau: (1) Các bên chủ thể trong giao dịch TMĐT không cần tiếp xúc trực tiếp với nhau, (2) Các giao dịch của TMĐT được thực hiện trên không gian mạng, do đó thị trường của TMĐT không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, (3) Có ít nhất ba bên chủ thể trong giao dịch TMĐT, trong đó nhất thiết phải có nhà cung cấp mạng, (4) Khác với thương mại truyền thống, các thông tin sẽ tạo ra thị trường cho các bên giao dịch. Thay vì trực tiếp đi tìm nhu cầu về hàng hóa dịch vụ, các thương nhân có thể tìm kiếm thông tin từ các nhà cung cấp 
2.2. Khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp TMĐT
“Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại” [10]. Trên cơ sở đó, tranh chấp thương mại điện tử được hiểu là sự mâu thuẫn, bất đồng hay xung đột về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động TMĐT. Giải quyết tranh chấp TMĐT là hoạt động được tiến hành khi phát sinh những mâu thuẫn, bất đồng hay mâu thuẫn giữa hai hay nhiều chủ thể tham gia hoạt động TMĐT. Trong đó, các bên tranh chấp tham gia vào hình thức thủ tục thích hợp tiến hành các giải pháp nhằm loại bỏ mâu thuẫn về mặt lợi ích khi tham gia TMĐT nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. 
* Các đặc điểm của giải quyết tranh chấp TMĐT
Giống như giải quyết tranh chấp thương mại thông thường, giải quyết tranh chấp TMĐT có thể lựa chọn giải pháp bằng thủ tục tố tụng tư pháp hoặc ngoài tố tụng tư pháp. Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp TMĐT có nhiều điểm khác biệt
Một là, giải quyết tranh chấp TMĐT không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia, lãnh thổ và loại tranh chấp này ngày càng gia tăng. Các tranh chấp TMĐT có thể tiến hành bởi các chủ thể thuộc các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác nhau, do đó việc giải quyết tranh chấp TMĐT có đặc tính vượt biên giới quốc gia [5].  Việc tiến hành giải quyết tranh chấp không chỉ dựa trên luật pháp của các quốc gia, lãnh thổ, các hiệp định tương trợ tư pháp song phương, đa phương giữa các quốc gia với nhau mà còn dựa trên những điều ước và các thông lệ quốc tế [6]. Và với sự gia tăng mạnh mẽ của các giao dịch TMĐT thì như một tất yếu các tranh chấp trong TMĐT xuyên biên giới sẽ gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho thấy, việc giao dịch từ xa thông qua hợp đồng điện tử ngày càng gia tăng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2018 đã có 28% doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng hợp đồng điện tử. Có đến 50% tranh chấp thương mại điện tử liên quan đến các hợp đồng xuất nhập khẩu. Điều này có nghĩa là để việc giải quyết tranh chấp TMĐT một cách hiệu quả thì bản thân các quốc gia phải chủ động tham gia các cam kết quốc tế, khu vực cũng như các hiệp định tương trợ tư pháp về TMĐT và giải quyết tranh chấp về TMĐT, trên cơ sở đó xây dựng khung pháp luật quốc gia phù hợp đồng bộ điều chỉnh các quan hệ TMĐT.
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Hai là, có thể có sự xuất hiện của bên thứ tư – công nghệ điện tử - trong giải quyết tranh chấp. Các giao dịch thương mại được thực hiện trên không gian mạng, nơi mà người mua người bán không trực tiếp gặp nhau. Cầu nối của họ là nhà cung cấp mạng, chủ sàn giao dịch… Do đó việc giải quyết tranh chấp thương mại cũng có sự thay đổi với các phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến. “Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế” được hiểu là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án gồm 4 phương thức: thương lượng trực tuyến (online negotiation); hòa giải trực tuyến (online mediation); trọng tài trực tuyến (online arbitration); các phương thức hỗn hợp khác. Do đó, phải có sự tham gia của công nghệ điện tử để giải quyết tranh chấp. Theo Katsh công nghệ để giải quyết tranh chấp trực tuyến với vai trò là một bên tham dự chủ động trong quy trình giải quyết tranh chấp cung cấp các hỗ trợ tích cực cho giải quyết tranh chấp trực tuyến như mạng internet và các thiết bị kết nối thông tin lưu giữ và chuyển tải dữ liệu giữa các bên với nhau và kết nối với internet hoặc các mạng nội bộ như điện thoại thông minh máy tính...[7,8]. Cổng thông tin trực tuyến quốc gia kết nối với website của nhà cung cấp dịch vụ TMĐT là một hình thức phổ biến nhất để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu giải quyết tranh chấp khiếu nại giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Ba là, tính đa dạng của các tổ chức giải quyết tranh chấp. Các website cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến cho các khách hàng ở nước ta hiện nay như shoppe, lazada, sendo… với vai trò trung gian thương mại hỗ trợ các khách hàng khi có tranh chấp xảy ra. Họ công bố chính sách giao dịch, quy trình tiếp nhận giải quyết tranh chấp và các chỉ dẫn hỗ trợ giải quyết khiếu nại tranh chấp giữa các khách hàng. Trên cơ sở đó, họ giữ vai trò là trọng tài trong giải quyết tranh chấp. Trường hợp các khách hàng có tranh chấp không thỏa mãn yêu cầu họ có nghĩa vụ cung cấp các thông tin và dữ liệu điện tử của các giao dịch làm chứng cứ cho các tổ chức giải quyết tranh chấp được các bên tranh chấp lựa chọn. Bên cạnh đó, một số thương nhân tự thiết lập các nên website để trực tiếp cung cấp hàng hóa dịch vụ qua internet và có thiết lập các điều khoản để giải quyết tranh chấp phát sinh với khách hàng. Dưới hình thức này chủ sở hữu của website TMĐT giữ vai trò kép vừa tự đặt ra các luật lệ mua bán vừa trực tiếp giải quyết tranh chấp với khách hàng của mình. Do đó khó tránh khỏi việc các quy tắc giải quyết tranh chấp do họ đặt ra thiên vị cho nhà cung cấp, có thể gây thiệt hại cho khách hàng.
3. [bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]Những thách thức khi giải quyết tranh chấp TMĐT và những gợi ý mang tính giải pháp 
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Chắc chắn rằng việc giải quyết tranh chấp TMĐT một cách hiệu quả sẽ rất có lợi cho việc kích thích sự tăng trưởng của TMĐT nói riêng và sự phát triển của kinh tế và cho xã hội nói chung. Tranh chấp TMĐT có các đặc thù so với tranh chấp thương mại truyền thống do đó khi áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông thường sẽ đặt ra nhiều thách thức. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả chỉ giới hạn trong việc đề cập và phân tích các thách thức của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông thường ở nước ta khi giải quyết cách tranh chấp TMĐT và đưa ra gợi ý về các giải pháp khắc phục dưới góc độ pháp lý.
3.1 Những thách thức khi giải quyết tranh chấp TMĐT
3.1.1 Sự thay đổi của những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại và  thiếu hụt sự điều chỉnh của pháp luật, quản lý của cơ quan nhà nước 
Có một thực tế là trên các website TMĐT được cấp phép cả ở nước ngoài và Việt Nam các nhà cung cấp đều yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại của khách hàng thông qua các cơ chế tự thương lượng giữa hai bên hoặc nhờ đến sự trợ giúp của bên thứ ba như hòa giải trung gian hoặc trọng tài và chỉ viện dẫn đến tòa án khi các biện pháp trên không làm các bên thỏa mãn. Và các vụ việc này đều được giải quyết trực tuyến như thương lượng trực tuyến; hòa giải trực tuyến; trọng tài trực tuyến. Các phương thức này sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, đề cao sự tự quyết giữa các bên, tính tự nguyện linh hoạt trong quy trình giải quyết hơn so với phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông thường. Vì vậy ở Việt Nam hiện nay nhiều khiếu kiện tranh chấp từ các giao dịch không thực hiện qua internet cũng đang được giải quyết bằng phương thức trực tuyến [8]
Tuy nhiên, nước ta chưa có một văn bản nào điều chỉnh về hoạt động giải quyết tranh chấp khiếu nại của các website TMĐT.  Các quy tắc giải quyết tranh chấp trực tuyến đều do các chủ sàn TMĐT, các nhà cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến hoặc chủ các website mua bán hàng hóa tự thiết lập mà không có sự giám sát về tính trung thực khách quan, tính công bằng của bất cứ một cơ quan chức năng nào, cũng không phải chịu bất kỳ một chế tài gì khi gây tổn thất cho khách hàng. 
Trong thời gian chờ đợi xây dựng các quy định của pháp luật để điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp trực tuyến, các cơ quan chức năng của Chính phủ phải tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát để lập ra trật tự kỷ cương trong mảng hoạt động giải quyết tranh chấp trực tuyến, tạo niềm tin vào tính tích cực và năng động của TMĐT ở nước ta. Trong hoàn cảnh hiện nay Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công thương phải cùng phối hợp với cơ quan thanh tra và pháp chế của Bộ này thực hiện chức năng giám sát và xử lý vi phạm đối với các website TMĐT có hành vi xâm hại quyền lợi hợp pháp của khách hàng không giải quyết thấu đáo các khiếu nại tranh chấp phát sinh.
3.1.2 Về xác định thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án
Căn cứ vào BLTTDS xác định Tòa án nơi cư trú của bị đơn để giải quyết. Tuy nhiên, nếu các quan hệ thương mại điện tử theo mô hình doanh nghiệp với người tiêu dùng, hay người tiêu dùng với doanh nghiệp thì việc xác định thẩm quyền như trong các quy định của BLTTDS sẽ gặp nhiều khó khăn khi xác định thẩm quyền giải quyết vụ án, đặc biệt là thẩm quyền trong việc dưa ra yêu cầu ủy thác tư pháp (chỉ TAND cấp tỉnh mới có thẩm quyền giải quyết các vụ án có yếu tố nước ngoài). Thực tiễn cho thấy việc sử dụng các phương tiện điện tử có thể được thực hiện không giới hạn về không gian, hay nói chính xác là thực hiện ở bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, đây cũng là một thực tiễn sinh động khi xác định thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp liên quan. 
3.1.3. Thủ tục, điều kiện để thụ lý vụ án
Trong TMĐT, dấu ấn giao dịch được thể hiện thông qua các chứng cứ điện tử là chủ yếu. Chứng cứ điện tử hầu như được chấp nhận tại tòa án và trọng tài. Giá trị pháp lý của hợp đồng, chứng từ điện tử không bị phủ nhận ở hầu hết quy định của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Nhưng việc xác định tính hợp pháp của chứng cứ điện tử chưa được quy định rõ. Các câu hỏi xoay quanh vấn đề này như chứng cứ điện tử là gì? Thu thập chứng cứ điện tử như thế nào là hợp pháp? Loại chứng cứ điện tử nào được chấp nhận?... chưa được làm rõ trong các văn bản pháp luật. Trên thực tế, có rất ít các vụ án được Tòa án thụ lý mà chỉ sử dụng các chứng cứ điện tử, thông thường nó được thể hiện dưới dạng văn bản viết được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì Tòa án mới thụ lý, sau đó xác minh theo yêu cầu của các đương sự nhằm chứng minh cho yêu cầu của họ. Còn theo các thủ tục tố tụng thì khi chưa thụ lý, Tòa án hay các đương sự không thể tự mình hay theo yêu cầu mà thu thập chứng cứ trên nguyên tắc của BLTTDS đó là: “Nghĩa vụ chứng minh thuộc về các đương sự”. Như vậy, nếu chỉ có các chứng cứ điện tử liên quan đến hành vi mua bán hàng hóa dịch vụ bị tranh chấp thì người có giả thiết có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm hại rất khó để khởi kiện với tư cách nguyên đơn dân sự. Khi vụ án chưa được thụ lý giải quyết thì yêu cầu phản tố của bị đơn hay yêu cầu độc lập của người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng không được xem xét giải quyết.
 	3.1.4. Về thu thập và đánh giá chứng cứ
Về mặt bản chất thì các chứng cứ điện tử có giá trị tương đương thuộc tính đối với văn bản, các nguyên tắc này được quy định trong Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại, Nghị định về Thương mại điện tử cũng như các văn bản có liên quan nhưng trên thực tế thì giá trị pháp lý và nguyên tắc tương đương thuộc tính vẫn còn nhiều khó khăn khi áp dụng các chứng cứ điện tử. Do quy định mang tính nguyên tắc, tức là có ý nghĩa trong việc áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý nhà nước cũng như áp dụng để giải quyết tranh chấp nhưng không có các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ không thể giải quyết các tranh chấp thương mại được thực hiện bằng phương tiện điện tử.
Mặc dù, luật quy định rằng “Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được” nhưng không có các quy định cụ thể về hình thức vật chất chứa đựng chứng cứ điện tử, trình tự thu thập, xác minh chứng cứ cũng như hướng dẫn các trình tự thủ tục tố tụng chuyên biệt để thụ lý giải quyết các tranh chấp thương mại có các chứng cứ điện tử. Trong thực tiễn giải quyết các vụ án thương mại có những chứng cứ điện tử thì đường lối xét xử vẫn ưu tiên các chứng cứ vật chất dễ chứng minh như: Văn bản, hợp đồng có chứng thực, công chứng… Còn các chứng cứ điện tử được xem xét mang tính hỗ trợ cho các chứng cứ khác nếu phù hợp mà rất hiếm khi được sử dụng độc lập. Pháp luật về thương mại điện tử cũng quy định các nguyên tắc về việc các chủ thể tham gia thương mại điện tử có quyền tự lựa chọn loại phương tiện điện tử, phương thức thực hiện và tự thỏa thuận về loại công nghệ để sử dụng trong mua bán hàng hóa dịch vụ, đồng thời nguyên tắc không một loại công nghệ nào là duy nhất trong thương mại điện tử nên các cá nhân tổ chức hoàn toàn có thể chỉ có các chứng cứ điện tử để chứng minh cho yêu cầu của mình. Việc Tòa án không chấp nhận các chứng cứ điện tử có tính độc lập và có giá trị pháp lý như văn bản viết hoặc các chứng cứ khác sẽ làm ảnh hưởng tới quyền của các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, đồng thời nguyên tắc của BLTTDS cũng không được tôn trọng trong thực tiễn.
3.2. Những gợi ý mang tính giải pháp
Một là , các cơ quan chức năng của Chính phủ tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát để lập ra trật tự kỷ cương trong giải quyết tranh chấp TMĐT
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]Hai là, hoàn thiện pháp luật về tố tụng dân sự về chứng cứ điện tử và các phương thức giải quyết
Ba là, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của những người tiến hành tố tụng
Ngoài ra, cần có chính sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ và phù hợp để đáp ứng các yêu cầu giải quyết tranh chấp các vụ án liên quan đến thương mại điện tử và có sử dụng các chứng cứ điện tử.
[bookmark: _GoBack]Khi đáp ứng được các yêu cầu trên thì việc giải quyết các vụ án sẽ nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí của các chủ thể liên quan và tiết kiệm chi phí xã hội, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
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